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1 TKTL Cao Thị Ngọc Mai
Kỹ sư Xây dựng công 

trình thuỷ

Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Thủy lợi, đê điều
III

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng CIC Kiên 

Giang

Cấp mới

2 ĐGXD
Giang Thanh 

Quyền

Kỹ sư Điện - Điện tử 

(Điện năng)
Định giá xây dựng II

Công ty Cổ phần đầu tư 

Phú Cường Kiên Giang
Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III
Công ty Cổ phần đầu tư 

Phú Cường Kiên Giang
Cấp mới

3 GSXD Đoàn Minh Lý
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng HK39
Cấp mới

4 QLDA Dương Thái Duy
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật Điện – Điện tử
Quản lý dự án III

Ban quản lý dự án đầu tư  

xây dựng huyện Giồng 

Riềng

Cấp mới

5 TKKC
Nguyễn Văn 

Thuyền

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Thiết kế xây dựng công trình - 

Kết cấu công trình
III

Công ty cổ phần tư vấn 

ĐTXD Thuận Hưng 

Thịnh Giồng Riềng

Cấp mới

6 GSXD Huỳnh Hoàng Việt
Kỹ sư xây dựng cầu - 

đường bộ

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Công ty cổ phần tư vấn 

ĐTXD Thuận Hưng 

Thịnh Giồng Riềng

Cấp mới

KSĐH Khảo sát Địa hình III
Công ty cổ phần tư vấn 

ĐTXD Thuận Hưng 

Thịnh Giồng Riềng

Cấp mới

TKĐB
Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Đường bộ
III

Công ty cổ phần tư vấn 

ĐTXD Thuận Hưng 

Thịnh Giồng Riềng

Cấp mới

TKCH
Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Cầu - Hầm
III

Công ty cổ phần tư vấn 

ĐTXD Thuận Hưng 

Thịnh Giồng Riềng

Cấp mới

7 ĐGXD
Lưu Nguyễn Nhật 

Hưng

Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường
Định giá xây dựng III

Công ty CP Tư vấn 

ĐTXD Nam Việt
Cấp mới

8 TKKC Phan Nhựt Điền

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Thiết kế xây dựng công trình - 

Kết cấu công trình
II

Công ty cổ phần tư vấn 

ĐTXD Thuận Hưng 

Thịnh Giồng Riềng

Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Công ty cổ phần tư vấn 

ĐTXD Thuận Hưng 

Thịnh Giồng Riềng

Cấp mới
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9 KSĐC Nguyễn Văn Thắng Kỹ sư xây dựng Khảo sát Địa chất công trình III
Công ty TNHH MTV 

Thắng Định Phát
Cấp mới

10 ĐGXD Mã Anh Hùng
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật công trình
Định giá xây dựng II

Công ty Cổ phâng Tư vấn 

Xây dựng Kiểm định 

Hoàn Cầu

Cấp mới

11 KSĐH Trần Phú Thanh

Kỹ sư Công nghệ Kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Khảo sát Địa hình III

Công ty TNHH Tư vấn 

Đầu tư Xây dựng Công 

Tiến Phát

Cấp mới

KSĐC Khảo sát Địa chất công trình III

Công ty TNHH Tư vấn 

Đầu tư Xây dựng Công 

Tiến Phát

Cấp mới

TKKC
Thiết kế xây dựng công trình - 

Kết cấu công trình
III

Công ty TNHH Tư vấn 

Đầu tư Xây dựng Công 

Tiến Phát

Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng II

Công ty TNHH Tư vấn 

Đầu tư Xây dựng Công 

Tiến Phát

Cấp mới

12 KSĐH Danh Sang
Cao đẳng Công nghệ 

Kỹ thuật xây dựng
Khảo sát Địa hình III

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Đầu tư Xây dựng Kiên 

Thịnh Phát

Cấp mới

KSĐC Khảo sát Địa chất công trình III

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Đầu tư Xây dựng Kiên 

Thịnh Phát

Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Đầu tư Xây dựng Kiên 

Thịnh Phát

Cấp mới

13 ĐGXD Nguyễn Văn Dứng
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 

thuật Điên
Định giá xây dựng II

Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Tư vấn Đầu tư Xây 

dựng Kiên Giang

Cấp mới

GSLĐ
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
II

Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Tư vấn Đầu tư Xây 

dựng Kiên Giang

Cấp mới

TKCĐ
Thiết kế cơ - điện công trình - 

Hệ thống điện
II

Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Tư vấn Đầu tư Xây 

dựng Kiên Giang

Cấp mới

14 TKQH Lê Quang Tuấn Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng II

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng CIC Kiên 

Giang

Cấp mới
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15 TKĐB Trần Xuân Biển
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 

Đường bộ

Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Đường bộ
II

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng CIC Kiên 

Giang

Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng CIC Kiên 

Giang

Cấp mới

16 TKCH Phan Thanh Lạc Kỹ sư Xây dựng 
Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Cầu - Hầm
II

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng CIC Kiên 

Giang

Cấp mới

TKĐB
Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Đường bộ
II

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng CIC Kiên 

Giang

Cấp mới

17 GSXD Trần Văn Nam
Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Công ty Cổ phần Thương 

mại Dịch vụ Xây dựng 

Nam Hải Phát Kiên 

Giang

Cấp mới

18 KSĐH Phạm Thanh Hùng Kỹ sư xây dựng Khảo sát Địa hình III
Công ty TNHH Xây dựng 

Kiên Thành
Cấp mới

KSĐC Khảo sát Địa chất công trình III
Công ty TNHH Xây dựng 

Kiên Thành
Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Xây dựng 

Kiên Thành
Cấp mới

19 GSXD Quách Phong Phú
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Công ty TNHH Tư vấn 

Đầu tư Xây dựng Trường 

Thịnh

Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III

Công ty TNHH Tư vấn 

Đầu tư Xây dựng Trường 

Thịnh

Cấp mới

20 QLDA Lê Thanh Sơn
Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường
Quản lý dự án II

Công ty TNHH Tư vấn 

Đầu tư Xây dựng Trường 

Thịnh

Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng II

Công ty TNHH Tư vấn 

Đầu tư Xây dựng Trường 

Thịnh

Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Công ty TNHH Tư vấn 

Đầu tư Xây dựng Trường 

Thịnh

Cấp mới
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21 GSXD Ngô Vị Hùng Kỹ sư Xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Công ty TNHH Nhà vườn 

HG
Cấp mới

22 GSXD Lê Hồng Nam
Kỹ sư Điện - Điện tử 

(Điện nặng)

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Công ty TNHH DVXD 

Hoài Tiến Phát
Cấp mới

GSLĐ
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

công trình
III

Công ty TNHH DVXD 

Hoài Tiến Phát
Cấp mới

23 KSĐH Vũ Trọng Mạnh Kỹ sư Tin học Trắc địa Khảo sát Địa hình II
Công ty Cổ phần BĐS 

Kiên Giang
Cấp mới

24 TKCTN Lê Minh Đức Kỹ sư Xây dựng

Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Cấp nước - thoát 

nước

III
Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Kiên Giang
Cấp mới

25 TKCTN
Nguyễn Thị Thuý 

Phượng

Kỹ sư Thủy lợi - Thủy 

điện - Cấp thoát nước

Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Cấp nước - thoát 

nước

III
Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Kiên Giang
Cấp mới

26 GSXD Trần Thế Lực
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Công ty TNHH Xây dựng 

Công trình Nhất Tâm
Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Xây dựng 

Công trình Nhất Tâm
Cấp mới

27 GSXD Đặng Tấn Hoà
Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Công ty TNHH MTV 

Đặng Ngọc Bảo Minh
Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III
Công ty TNHH MTV 

Đặng Ngọc Bảo Minh
Cấp mới

28 GSXD Nguyễn Văn Kỹ sư Xây dựng 
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng CIC Nam Việt
Cấp mới

29 GSXD Nguyễn Thanh Lâm
Kỹ sư Thuỷ công đồng 

bằng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Công ty Cổ phần Vật liệu 

xây dựng CIC Thắng Anh
Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Vật liệu 

xây dựng CIC Thắng Anh
Cấp mới
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30 GSXD Trần Thanh Hậu
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Thịnh Gia Phát
Cấp mới

31 KSĐH Nguyễn Hữu Thọ Kỹ sư Xây dựng Khảo sát Địa hình III
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Thịnh Gia Phát
Cấp mới

TKĐB
Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Đường bộ
III

Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Thịnh Gia Phát
Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Thịnh Gia Phát
Cấp mới

32 GSXD Nguyễn Trí Uyên
Kỹ sư Xây dựng cầu - 

đường

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng CIC Nam Việt 
Cấp mới

33 KSĐH Ngô Tứ Phương Kỹ sư Quản lý đất đai Khảo sát Địa hình III

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Đầu tư Xây dựng Thuận 

Hưng Thịnh Giồng Riềng

Cấp mới

34 GSXD Nguyễn Hùng Phúc
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Đầu tư Xây dựng Kiểm 

định Hoàn Cầu

Cấp mới

35 QLDA Đỗ Hữu Bằng
Kỹ sư Xây dựng công 

trình thuỷ
Quản lý dự án III

Ban Quản lý dự án Đầu 

tư Xây dựng huyện Hòn 

Đất

Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III

Ban Quản lý dự án Đầu 

tư Xây dựng huyện Hòn 

Đất

Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Ban Quản lý dự án Đầu 

tư Xây dựng huyện Hòn 

Đất

Cấp mới

36 GSXD Lê Huy Cường
Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Công ty TNHH MTV 

Xây dựng C P M
Cấp mới

37 GSXD
Nguyễn Hoàng 

Khánh

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Công ty TNHH MTV 

Xây dựng Thương mại 

Trần Kim Phát

Cấp mới

38 KSĐH Trần Phú Quí
Kỹ sư Công nghệ Kỹ 

thuật xây dựng
Khảo sát Địa hình III

Công ty TNHH Tư vấn 

Đầu tư Xây dựng và 

Thương mại Tân Hiệp 

Lực

Cấp mới
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ĐGXD Định giá xây dựng III

Công ty TNHH Tư vấn 

Đầu tư Xây dựng và 

Thương mại Tân Hiệp 

Lực

Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Công ty TNHH Tư vấn 

Đầu tư Xây dựng và 

Thương mại Tân Hiệp 

Lực

Cấp mới

39 GSXD Nguyễn Minh Hiếu Kỹ sư Xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng CIC Kiên 

Giang

Cấp mới

40 TKKC Nguyễn Minh Hiếu Kỹ sư Xây dựng
Thiết kế xây dựng công trình - 

Kết cấu công trình
III

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Kiểm định 

Hoàn Cầu

Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Kiểm định 

Hoàn Cầu

Cấp mới

41 ĐGXD Dương Hồng Lĩnh
Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng - công nghiệp. 
Định giá xây dựng II

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Kiểm định 

Hoàn Cầu

Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác xây dựng công 

trình
II

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Kiểm định 

Hoàn Cầu

Cấp mới

42 GSXD Danh Hồng Khánh
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình
III

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Kiểm định 

Hoàn Cầu

Cấp mới

43 TKKC Trịnh Sua
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Thiết kế xây dựng công trình - 

Kết cấu công trình
II

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Kiểm định 

Hoàn Cầu

Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III

Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Kiểm định 

Hoàn Cầu

Cấp mới


